





MA TRẬN VÀ CÔNG CỤ CÁC BÀI ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN THUỘC CHUYÊN NGÀNH ĐỊA LÍ HỌC
Áp dụng từ K27 đến K31 
(minh họa một số học phần)
















ĐÁNH GIÁ K27,28,29
1. HỌC PHẦN: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG
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ĐÁNH GIÁ K30,31,32
[bookmark: _Toc190156530][bookmark: _Toc190159431]1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG
4.3. Ma trận bài đánh giá A1.1
Bảng 1. Ma trận bài đánh giá A1.1
	Chuẩn đầu ra CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	1.1.1.1
(10%)
	Mức 3
	1 câu
1,0 điểm
	1,0
	Phân tích một số phương pháp nghiên cứu địa lí kinh tế - xã hội.

	1.1.2.1
(40%)

	Mức 2
	1 câu
2,0 điểm
	1,0
	Phân tích được xu hướng gia tăng dân số, cơ cấu dân số trên thế giới và tác động của gia tăng dân số, cơ cấu dân số đến phát triển kinh tế - xã hội.

	
	
Mức 3
	
	
1,0
	So sánh, nhận xét gia tăng dân số, cơ cấu dân số giữa các nhóm nước và đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội của một số quốc gia thông qua các chỉ tiêu về dân số.

	
	Mức 2
	1 câu
2,0 điểm
	1,0
	Phân tích được các nhân tố tác động đến phân bố dân cư; đặc điểm phân bố dân cư, đô thị hoá trên thế giới. 

	
	
Mức 3
	
	
1,0
	So sánh được đặc điểm đô thị hoá giữa hai nhóm nước và tác động của đô thị hoá đến kinh tế, xã hội và môi trường.

	1.1.2.2
(10%)
	Mức 1
	1 câu
2,0 điểm
	      1,0
	Trình bày được khái niệm, công thức tính, ý nghĩa của chỉ số HDI, HPI, MPI.

	
	Mức 2
	
	1,0
	Phân tích được sự phân hoá về HDI, MPI trên thế giới.

	1.1.2.3
(40%)
	Mức 2
	1 câu
3,0 điểm
	1,0
	Trình bày được các nguồn lực, tiêu chí đánh giá nền kinh tế. 

	
	Mức 3
	
	2,0
	Phân tích được đặc điểm và xu hướng phát triển các ngành kinh tế. nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ

	Tổng 
	10,0
	



4.4. Phiếu đánh giá các chuẩn đầu ra 2.1.1.1 và 2.2.1.1

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa Địa lí
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A2.1
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:

	Chuẩn đầu ra đánh giá [MNL: ...(Điểm năng lực cần đạt)] {Trọng số %}
	Điểm số 
	Điểm năng  lực

	CLO2.2.1.1 Sử dụng kiến thức, kĩ năng để tổng quan được cơ sở khoa học của một chủ đề trong nghiên cứu địa lí dân cư, xã hội và kinh tế. [MNL: 3 (2.5-3.4)] {Trọng số 15%}
	.../10
	

	


Tiêu chí 1
	Tổng quan cơ sở lí luận trong nghiên cứu địa lí dân cư, xã hội và kinh tế
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1: Tổng hợp được các tài liệu trong nước và nước ngoài liên quan đến chủ đề nghiên cứu, làm rõ sự cần thiết  của chủ đề nghiên cứu
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Phân tích được các nội dung của chủ đề nghiên cứu đã lựa chọn theo các hướng, xác định các tiêu chí đánh giá
	2,5
	

	

Tiêu chí 2
	Tổng quan cơ sở thực tiễn trong nghiên cứu địa lí dân cư, xã hội và kinh tế
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1. Tổng quan, phân tích được thực tiễn của chủ đề nghiên cứu trên thế giới với các khía cạnh khác nhau.
	2,5
	

	
	Chỉ báo 1. Tổng quan, phân tích được thực tiễn của chủ đề nghiên cứu ở Việt Nam với các khía cạnh khác nhau.
	2,5
	

	CLO2.1.1.1 Vận dụng được tư duy phản biện, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo trong nghiên cứu địa lí kinh tế - xã hội. [MNL: 3 (2.5-3.4)] {Trọng số 25%}
	.../10
	

	

Tiêu chí 1
	Thể hiện tư duy phản biện trong nghiên cứu địa lí kinh tế - xã hội
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1: Tổng hợp, đánh giá được các thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trong quá trình nghiên cứu địa lí kinh tế, xã hội.
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Đưa ra được những ý kiến, quan điểm, đánh giá khách quan trong quá trình nghiên cứu địa lí kinh tế, xã hội.
	2,5
	

	Tiêu chí
2
	Thể hiện kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo trong NC địa lí KT-XH
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Lựa chọn được chủ đề phù hợp, tổng quan được cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn của chủ đề nghiên cứu.
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Thể hiện được sự cần thiết, tính mới trong chủ đề nghiên cứu về địa lí kinh tế - xã hội.
	2,5
	



7. Kết quả đánh giá 
	CLO
	2.1.1.1
	2.2.1.1
	Tổng 
điểm[footnoteRef:1]  [1:  Tổng điểm = Tổng Điểm số GPA của từng CLO.] 


	Trọng số (%)
	15
	25
	

	Điểm số GPA
	
	
	

	Quy đổi điểm GPA
(Điểm số GPA*Trọng số)
	
	
	

	Điểm năng lực
	......./2,5
	......./2,5
	

	Kết luận (Đạt/Không đạt)
	
	
	


    
  Nghệ An, ngày …… tháng …… năm 20…
Giảng viên Hướng dẫn
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. LÍ LUẬN DẠY HỌC ĐỊA LÍ HIỆN ĐẠI

4.2.1. Bài đánh giá cuối kì A2.1
a. Ma trận bài đánh giá
Bảng 1. Ma trận bài đánh giá thi cuối kì A2.1
	Chuẩn đầu ra CLO
	Loại yêu cầu bài tập
	Điểm số
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	1.1.2.1
(30%)

	Mức 2
	1 câu
2,0 điểm
	1,0
	Phân tích được chương trình môn Địa lí cấp THPT trong GDPT 2018;

	
	
Mức 3


	
	
1,0


	Vận dụng được hiểu biết về yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực HS thể hiện trong xác định mục tiêu bài học của các chủ đề địa lí.

	1.1.1.2
(30%)
	Mức 2
	1 câu
5,0 điểm
	2,0
	Trình bày được một số luận điểm khái quát về phong cách và chiến lược dạy học của GV;
Liệt kê được một số đặc điểm, ứng dụng của STEAM trong dạy học Địa lí.

	
	Mức 3
	
	3,0
	Phân tích được yêu cầu kiểm tra, đánh giá năng lực HS trong dạy học Địa lí.
Thiết kế được KHBD ứng dụng STEAM, ICTs,  công cụ kiểm tra, đánh giá năng lực HS trong dạy học Địa lí.

	1.1.1.3 (40%)
	Mức 1
	1 câu
3,0 điểm
	      1,0
	Trình bày được hiểu biết về phương pháp, kĩ thuật dạy học địa lí.

	
	Mức 2
	
	1,0
	Phân tích được mối quan hệ giữa mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực với hình thức tổ chức, phương pháp và kĩ thuật dạy học.

	
	Mức 3
	
	1,0
	Vận dụng được các chiến lược dạy học phù hợp với thực tiễn dạy học, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

	Tổng 
	10,0
	



PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI THI THÚC HỌC PHẦN
Bài đánh giá A.2.1
1. Họ và tên học viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	Chuẩn đầu ra đánh giá 
	Điểm
số
	Điểm NL

	CLO 1.1.2.1. Phân tích được hệ thống kiến thức cơ bản, cập nhật của khoa học địa lí trong quá trình xử lí chương trình dạy học môn học trong nhà trường phổ thông. [MNL: 3 (2.5-3.4)] {Trọng số 30%}
	.../10
	

	Tiêu chí 1



	Phân tích được chương trình môn Địa lí cấp THPT trong CT GDPT 2018
	.../5,0
	

	
	Chỉ báo 1: Trình bày khái quát được các thông tin về chương trình môn Địa lí THPT 2018. 
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Phân tích được những điểm quan trọng của chương trình môn Địa lý: điểm khó về nội dung, yêu cầu về phát triển năng lực địa lý trong chương trình.
	2,5
	

	


Tiêu chí 2



	Vận dụng được hiểu biết về yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực HS thể hiện trong xác định mục tiêu bài học của các chủ đề địa lí.
	.../5,0
	

	
	Chỉ báo 1: Phát hiện được những điểm tương đồng về các chủ đề địa lí và mạch nội dung địa lý trong chương trình môn học.
	1,5
	

	
	Chỉ báo 2: Thể hiện được yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực trong phân tích thiết kế, phát biểu mục tiêu dạy học của một số chủ đề dạy học Địa lí.
	3,5
	

	CLO 1.1.2.2. Phân tích được một số vấn đề trong xu hướng dạy học địa lí hiện đại gắn với yêu cầu đổi mới giáo dục địa lí phổ thông. [MNL: 3 (2.5-3.4)] {Trọng số 30%}
	.../10
	

	

Tiêu chí
	Chỉ báo 1: Trình bày được một số luận điểm khái quát về phong cách và chiến lược dạy học của GV, cập nhật các xu hướng dạy học Địa lí hiện nay.
	4,0
	

	
	Chỉ báo 2: Phân tích được một số xu hướng: ứng dụng PPDH hiện đại; khai thác ICTs và tài nguyên số trong dạy học, kiểm tra, đánh giá năng lực HS trong dạy học Địa lí.
	6,0

	

	 CLO 1.1.2.3. Vận dụng được các chiến lược dạy học phù hợp với thực tiễn dạy học phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. [MNL: 3 (2.5-3.4)] {Trọng số 40%}
	.../10
	

	

Tiêu chí 1
	Trình bày được hiểu biết về phương pháp, kĩ thuật dạy học địa lí.
	.../3,0
	

	
	Chỉ báo 1: Liệt kê được các nhóm phương pháp, kĩ thuật dạy học Địa lí.
	1,5
	

	
	Chỉ báo 2: Phân tích được thế mạnh, hạn chế của các phương pháp, kĩ thuật dạy học 
	1,5
	

	Tiêu chí 2
	Phân tích được mối quan hệ giữa mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực với hình thức tổ chức, phương pháp và kĩ thuật dạy học.
	.../3,0
	

	
	Chỉ báo 1: Trình bày được mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất trong dạy học và hình thức, phương pháp dạy học.
	1,5
	

	
	Chỉ báo 2: Các minh chứng, ví dụ cụ thể thể hiện mối quan hệ phù hợp giữa mục tiêu và hình thức, phương pháp dạy học.
	1,5
	

	Tiêu chí 3
	Vận dụng được các chiến lược dạy học phù hợp với thực tiễn dạy học, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
	.../4,0
	

	
	Chỉ báo 1. Thể hiện được trọn vẹn một bản thiết kế minh hoạ vận dụng trong hoạt động dạy học Địa lí.
	4,0
	




Kết quả đánh giá 
	CLO
	1.1.2.1
	1.1.2.1
	1.1.2.3
	Tổng điểm 

	Trọng số (%)
	30
	30
	40
	

	Điểm số GPA
	
	
	
	

	Quy đổi điểm số GPA 
(Điểm số GPA*Trọng số)
	
	
	
	

	Điểm năng lực
	........../2,5
	........../2,5
	........../2,5
	

	Kết luận (đạt/không đạt)
	
	
	
	


     Nghệ An, ngày …… tháng …… năm 20…
GIẢNG VIÊN THỨ NHẤT 			GIẢNG VIÊN THỨ HAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)                                          (Ký, ghi rõ họ và tên)


	




ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP VÀ ĐỒ ÁN
A. Phụ lục 1 - Phiếu nhận xét thực tập dành cho đơn vị thực tập
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------o0o-----------



PHIẾU NHẬN XÉT[footnoteRef:2] [2:  Phiếu được đóng vào trang cuối cùng của Báo cáo thực tập.] 

của đơn vị nơi học viên thực tập về kết quả thực tập tốt nghiệp 
của học viên thạc sĩ ngành ................................................................. - Trường Đại học Vinh
 

- Đơn vị thực tập: ………………………………………………………………….
Địa chỉ: ......………………………………...........……………………………….
Điện thoại: ……………………………..           Website: ……………………….
- Họ và tên học viên: …………………………………….
  Mã số học viên:…………………………………………
  Ngành: …………………………………………………..
  Thời gian thực tập tốt nghiệp: Từ ngày: …../…../….. đến ngày  …../…../…..

NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Về mức độ chuyên cần, tinh thần và thái độ trong thời gian thực tập của học viên ở đơn vị thực tập 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Về mức độ tiếp cận các vấn đề thực tiễn của học viên ở đơn vị thực tập  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về tinh thần hợp tác làm việc trong các hoạt động tại đơn vị thực tập  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Về mức độ trình bày/thực hiện các ý tưởng/giải pháp/quy trình thuộc lĩnh vực nghiên cứu của học viên ở đơn vị thực tập
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Nhận xét khác:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................……

              
							  ............., ngày … tháng …. năm 2023
          Xác nhận của đơn vị thực tập				Người nhận xét
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức vụ)		                       (Ký, ghi rõ họ tên)


A. Phụ lục 2 - Phiếu đánh giá Thực tập dành cho cán bộ hướng dẫn (Rubric 1)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
<Đơn vị cấp 2>: ......................................
Chuyên ngành: ...............................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
(Dành cho cán bộ hướng dẫn)

1. Họ và tên học viên:……………………………………..Ngày sinh: ……... /…...…/……
2.	Mã học viên:………………………………Ngành đào tạo:……………………...............
3.	Thời gian thực tập: Từ ngày ……………………đến ngày…………………………...
4.	Giảng viên hướng dẫn:……………………………… Điện thoại:……………………
5.	Đơn vị thực tập:……………………………………………………………………….
6. Tiêu chí và điểm đánh giá theo chuẩn đầu ra phần Thực tập tốt nghiệp
	Chuẩn đầu ra đánh giá [MNL: ...(Điểm năng lực cần đạt)] {trọng số}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 2.1.1.1. Vận dụng được kỹ năng tư duy phản biện để lập luận, thảo luận các vấn đề trong hoạt động nghề nghiệp. [MNL: 3 (2.5-3.4)] {trọng số 25%}
	......./10
	

	Tiêu chí
	Vận dụng được kỹ năng tư duy phản biện để lập luận, thảo luận các vấn đề trong thực tập
	.../10
	

	
	Chỉ báo 1: Có kỹ năng nhận biết, xác định các vấn đề mới liên quan đến đề tài thực tập.
	4,0
	

	
	Chỉ báo 2: Có kỹ năng phân tích, suy luận để có các lập luận, kết luận khách quan, chặt chẽ.
	3,0
	

	
	Chỉ báo 3: Có kỹ năng trình bày quan điểm cá nhân một cách rõ ràng và thuyết phục.
	3,0
	

	CLO 2.2.1.1. Tôn trọng đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ thực tập. [MNL: 4 (3.5-4.4)] {trọng số 25%}
	.../10 
	

	

Tiêu chí
	Chỉ báo 1: Có tinh thần tự học, tự nghiên cứu.
	3,5
	

	
	Chỉ báo 2: Thực hiện báo cáo, nạp sản phẩm đúng hạn, đáp ứng yêu cầu.
	3,0
	

	
	Chỉ báo 3: Thực hiện đúng, đầy đủ, thể hiện sự tôn trọng các nội quy, quy định của đơn vị thực tập. Đượ đơn vị thực tập đánh giá cao.
	3,5
	

	 CLO 3.1.1.1. Hợp tác làm việc hiệu quả trong các hoạt động tại đơn vị thực tập. [MNL: 4 (3.5-4.4)] {trọng số 25%}
	.../10
	 

	
Tiêu chí 1
	Lập kế hoạch và quản lý công việc.
	.../5,0
	

	
	Chỉ báo 1: Chủ động trong việc lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao.
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Chủ động, sáng tạo trong việc quản lý công việc.
	2,0
	

	Tiêu chí 2
	Hợp tác trong việc thực hiện nhiệm vụ. 
	.../5,0
	

	
	Chỉ báo 1:  Hoàn thành các nhiệm vụ do GVHD giao.
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Chủ động tương tác; tích cực trao đổi và ủng hộ các ý tưởng trong thực hiện nhiệm vụ.
	2,0
	

	CLO 3.2.1.1. Trình bày thuyết phục các kết quả thực tập và đồ án tốt nghiệp. [Chỉ chấm điểm số, không chấm điểm NL] {trọng số 25%}
	.../10
	

	
Tiêu chí 1
	Bố cục và hình thức của báo cáo thực tập đúng theo quy định
	.../5,0
	

	
	Chỉ báo 1: Bố cục của báo cáo thực tập đầy đủ các phần và độ dài (số lượng trang) theo quy định, đảm bảo logic.
	2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Báo cáo thực tập ít lỗi chính tả; các hình vẽ, bảng biểu, sơ đồ/đồ thị trình bày rõ ràng, cân đối.
	1,5
	

	
	Chỉ báo 3: Tài liệu tham khảo phong phú, cập nhật, được sắp xếp theo quy định.
	1,5
	

	Tiêu chí 2
	Trình bày được những thông tin về vấn đề nghiên cứu trong báo cáo thực tập
	.../5,0
	

	
	Chỉ báo 1: Nội dung báo cáo thực tập phù hợp với nội dung nghiên cứu, mã số chuyên ngành.
	2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Trình bày được các thông tin để chứng minh được các giải pháp/quy trình, .... có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
	2,0
	

	
	Chỉ báo 3: Các phân tích, thảo luận được so sánh và đối chiếu để đưa ra giải pháp phù hợp.
	1,0
	



6. Nhận xét khác (nếu có)
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
7. Kết luận
	CLO
	2.1.1.1
	2.2.1.1
	3.1.1.1
	3.2.1.1
	Tổng điểm[footnoteRef:3] [3:  Tổng điểm = Tổng Điểm số GPA của từng CLO.] 


	Trọng số (%)
	25
	25
	25
	25
	

	Điểm số GPA
	
	
	
	
	

	Quy đổi điểm GPA
(Điểm số GPA*Trọng số)
	
	
	
	
	

	Điểm NL/MứcNL
	...../2,5
	..../3,5
	..../3,5
	
	

	Kết luận (Đạt/Không đạt)
	
	
	
	
	



	
	Nghệ An, ngày …… tháng …… năm 20…                                                                           Giảng viên hướng dẫn



A. Phụ lục 3 - Phiếu đánh giá dành cho Hội đồng đánh giá đề cương đồ án (Rubric 2)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
<Đơn vị cấp 2>: ..................................
Chuyên ngành: ...................................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ
(Dành cho Hội đồng đánh giá/chấm đề cương Đồ án)

1. Họ và tên học viên:	
2. Mã học viên: ……………………….Khóa học: 2022-2024. Ngành:  ................................
3. Tên đề tài:	
	
4. Thành viên hội đồng
    - Họ và tên: ……………………………………………………………………………
     - Vai trò trong hội đồng: …………………………………………………………………
  5. Tiêu chí và điểm đánh giá
	Chuẩn đầu ra đánh giá [MNL: ...(Điểm năng lực cần đạt)]
	Điểm số
	Điểm năng lực

	 CLO 4.1.1.1. Phân tích/tổng quan được bối cảnh của lĩnh vực và vấn đề triển khai đồ án [MNL: 4 (3.5-4.4)] {Trọng số 30%}. 
	.../10
	 

	Tiêu chí
	Phân tích được bối cảnh liên quan đến đồ án
	…/10
	

	
	Chỉ báo 1: Phân tích tổng quan được về tình hình nghiên cứu, ứng dụng, tình hình kinh tế - xã hội liên quan đến chủ đề của đồ án.
	5,0
	

	
	Chỉ báo 2: Luận giải được tính cấp thiết của đồ án trên cơ sở phân tích tổng quan.
	5,0
	

	 CLO 4.2.1.1. Hình thành ý tưởng về vấn đề nghiên cứu [MNL: 4 (3.5-4.4)] {Trọng số 35%}.
	.../10
	

	Tiêu chí
	Hình thành ý tưởng về đồ án
	…/10
	

	
	Chỉ báo 1: Chỉ ra được câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết khoa học hoặc yêu cầu thực tiễn về đồ án
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Luận giải được ý tưởng đồ án có sự khác biệt so với các đề tài tương tự đã được thực hiện.
	4,0
	

	
	Chỉ báo 3: Phát biểu rõ ràng mục tiêu nghiên cứu
	3,0
	

	 CLO 4.2.2.1. Thiết kế được đề cương đồ án [MNL: 4 (3.5-4.4)] {Trọng số 35%}.
	.../10
	 

	Tiêu chí 1

	Xây dựng được nội dung và phương pháp nghiên cứu
	…/5,0
	

	
	Chỉ báo 1:  Thiết kế được các nội dung phù hợp với mục tiêu của đồ án.
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Xác định được phương pháp/cách thức thực hiện phù hợp với từng nội dung của đồ án.
	2,0
	

	Tiêu chí 2
	Xây dựng được kế hoạch và bố trí nguồn lực thực hiện đồ án
	…/5,0
	

	
	Chỉ báo 1: Xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện chi tiết, rõ ràng cho từng nội dung của đồ án.
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Bố trí, sắp xếp được nguồn lực hợp lý để thực hiện kế hoạch hiệu quả.
	2,0
	



6. Nhận xét khác (nếu có)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Kết quả đánh giá 
	CLO
	4.1.1.1
	4.2.1.1
	4.2.2.1
	Tổng điểm[footnoteRef:4]  [4:  Tổng điểm = Tổng điểm số GPA của từng CLO.] 


	Trọng số (%)
	30
	35
	35
	

	Điểm số GPA
	
	
	
	

	Quy đổi điểm GPA
(Điểm số GPA*Trọng số)
	
	
	
	

	Điểm NL/MứcNL
	......./3,5
	......./3,5
	......./3,5
	

	Kết luận (Đạt/Không đạt)
	
	
	
	


                                              
       Nghệ An, ngày …… tháng …… năm 20…
                                                                                                   Thành viên Hội đồng  
                                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                         


A. Phụ lục 4 - Phiếu đánh giá dành cho Hội đồng (Rubric 3)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
<Đơn vị cấp 2>: ..................................
Chuyên ngành: ...................................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ
(Dành cho Hội đồng chấm đồ án)

1. Họ và tên học viên:	
2. Mã học viên: …………………….Khóa học: 2022-2024. Ngành:  .....................................
3. Tên đề tài:	
	
4. Thành viên hội đồng
    - Họ và tên: …………………………………………………………………………………..
     - Vai trò trong hội đồng: ………………………………………………………………….
  5. Tiêu chí và điểm đánh giá
	Chuẩn đầu ra đánh giá [MNL: ...(Điểm năng lực cần đạt)]
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 2.1.1.2. Sử dụng được kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo để triển khai các nội dung nghiên cứu của đồ án. [MNL: 3 (2.5-3.4)] {Trọng số 20%}
	......./10
	

	

Tiêu chí 1



	Vận dụng được kỹ năng giải quyết vấn đề để triển khai các nội dung nghiên cứu 
	......../5,0
	

	
	Chỉ báo 1: Xây dựng được cơ sở lý luận/lý thuyết, thực tiễn của nội dung nghiên cứu. 
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Sử dụng được các kiến thức chuyên môn, thực tiễn để giải quyết các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra.
	2,5
	

	

Tiêu chí 2




	Đưa ra những sáng kiến quan trọng trong giải quyết những vấn đề nghiên cứu 
	......./5,0
	

	
	Chỉ báo 1: Phát hiện được vấn đề mới của đối tượng nghiên cứu, có khả năng ứng dụng hoặc nghiên cứu lên bậc học cao hơn.
	1,5
	

	
	Chỉ báo 2: Kết quả nghiên cứu của đồ án viết thành bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành (có chỉ số ISSN).
	3,5
	

	 CLO 3.2.1.1. Trình bày thuyết phục các kết quả đồ án tốt nghiệp. [MNL: 4 (3.5-4.4)] {Trọng số 30%}
	.…...../10 
	 

	[bookmark: _Hlk171688434]Tiêu chí 1
	Thiết kế slide 
	…...../3,0
	

	
	Chỉ báo 1: Slide trình bày ngắn gọn, phản ánh được đầy đủ cấu trúc, nội dung và kết quả chính của đồ án.
	1,5
	

	
	Chỉ báo 2: Thiết kế các slide đẹp, màu sắc tương phản; ít lỗi chính tả; hình vẽ, bảng biểu, sơ đồ/đồ thị đúng quy định.
	1,5
	

	Tiêu chí 2
	Thực hiện kỹ năng thuyết trình
	…...../3,0
	

	
	Chỉ báo 1: Thuyết trình nội dung đồ án lưu loát, rõ ràng, tự tin, đúng thời gian.
	2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Thể hiện kiến thức chuyên sâu và được chuẩn bị kỹ lưỡng.
	1,0
	

	Tiêu chí 3
	Trả lời câu hỏi của Hội đồng
	.../4,0
	

	
	Chỉ báo 1: Trả lời trực tiếp, ngắn gọn và đúng trọng tâm các câu hỏi của Hội đồng.
	2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Đưa ra quan điểm cá nhân mang tính khoa học; nêu và phân tích luận điểm rõ ràng và toàn diện. 

	2,0
	

	 CLO 4.2.3.1.  Tổ chức thực hiện đề tài đồ án theo đề cương nghiên cứu [MNL: 4 (3.5-4.4)] {Trọng số 20%}.
	.../10
	

	Tiêu chí 1

	Thực hiện thu thập và phân tích số liệu, chứng cứ khoa học
	…/5,0
	

	
	Chỉ báo 1: Thu thập được số liệu đảm bảo tính khoa học cho từng nội dung của đồ án.
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Phân tích và trình bày được các kết quả đảm bảo tính chính xác, tin cậy và khoa học.
	2,0
	

	Tiêu chí 2

	Phân tích, thảo luận về kết quả nghiên cứu
	…/5,0
	

	
	Chỉ báo 1: Phân tích và bàn luận về các kết quả đạt được theo các mục tiêu nghiên cứu.
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: So sánh kết quả nghiên cứu với các công trình trước đó và giải thích sự khác biệt.
	2,0
	

	 CLO 4.2.4.1. Đánh giá được kết quả đồ án và đề xuất các giải pháp tiếp theo [MNL: 4 (3.5-4.4)] {Trọng số 30%}.
	.../10
	 

	Tiêu chí 1

	Đưa ra kết luận và kiến nghị 
	…/6,0
	

	
	Chỉ báo 1: Tóm tắt được các kết quả nghiên cứu đã thực hiện dưới dạng một kết luận.
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Đánh giá được ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đồ án.
	3,0
	

	Tiêu chí 2
	Phân tích được những tồn tại, hạn chế và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo
	…/4,0
	

	
	Chỉ báo 1: Chỉ ra được tồn tại và/hoặc hạn chế của đồ án.
	2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Đề xuất các định hướng nghiên cứu tiếp theo của đồ án.
	2,0
	



6. Nhận xét khác (nếu có)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

7. Kết quả đánh giá 
	CLO
	2.1.1.2
	3.2.1.1
	4.2.3.1
	4.2.4.1
	Tổng điểm[footnoteRef:5]  [5:  Tổng điểm = Tổng Điểm số GPA của từng CLO.] 


	Trọng số (%)
	20
	30
	20
	30
	

	Điểm số GPA
	
	
	
	
	

	Quy đổi điểm GPA
(Điểm số GPA*Trọng số)
	
	
	
	
	

	Điểm NL/Mức NL
	......./2,5
	......./3,5
	......./3,5
	......./3,5
	

	Kết luận (Đạt/Không đạt)
	
	
	
	
	


                                              
       Nghệ An, ngày …… tháng …… năm 20…
                                                                                                   Thành viên Hội đồng  
                                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                         
                                                                    




A. Phụ lục 5 – Tổng hợp điểm của học viên
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
<Đơn vị cấp 2>: ..................................
Chuyên ngành: ...................................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




TỔNG HỢP ĐIỂM HỌC PHẦN THỰC TẬP VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Họ và tên học viên:	
2. Mã học viên: ……………………….Khóa học: 2022-2024. Ngành:  ........................
3. Tên đề tài:	
	
	
4. Người hướng dẫn (họ tên, học hàm, học vị): ..............................................................
5. Tổng hợp kết quả đánh giá
5.1. Tổng hợp điểm đánh giá HP
	ĐIỂM ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP 
	ĐIỂM ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG
	ĐIỂM ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN

	(40%)
	(10%)
	(50%)

	 
	
	 


5.2. Tổng hợp điểm năng lực theo CLO của HP
	TT
	CLO
	ĐIỂM NĂNG LỰC
	KẾT LUẬN
	Ghi chú

	1. 
	2.1.1.1
	  ..../2,5
	 
	Thực tập

	2. 
	2.1.1.2
	 ...../2,5
	 
	Đồ án 

	3. 
	2.2.1.1
	[bookmark: OLE_LINK72]…/3,5
	
	Thực tập

	4. 
	3.1.1.1
	…/3,5
	
	Thực tập 

	5. 
	3.2.1.1
	…/3,5
	
	Đồ án

	6. 
	4.1.1.1
	…/3,5
	Đạt
	Đề cương Đồ án

	7. 
	4.2.1.1
	…/3,5
	Đạt
	Đề cương Đồ án

	8. 
	4.2.2.1
	…/3,5
	Đạt
	Đề cương Đồ án

	9. 
	4.2.3.1
	…/3,5
	
	Đồ án

	10. 
	4.2.4.1
	…/3,5
	
	Đồ án



	
Chủ tịch Hội đồng
	

	Nghệ An, ngày …… tháng …… năm 20…                                                                           Thư ký Hội đồng














































A. Phụ lục 6 – Biên bản họp HĐ chấm đồ án
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH		                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  
  BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỒ ÁN THẠC SĨ KHOÁ 30
Về đề tài: ...............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................... của tác giả ........................................, chuyên ngành ...................................., do ......................................................... hướng dẫn. 
Khai mạc lúc…… ngày ……tháng …. năm 2024.
Sau khi tuyên bố lý do và đọc Quyết định thành lập Hội đồng chấm đồ án.
1.  Chủ tịch Hội đồng điều khiển buổi họp:
- Họ và tên thành viên Hội đồng có mặt:
	TT
	Họ tên
	Đơn vị công tác
	Chức vụ trong HĐ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	



- Thành viên tham dự khác:….........................................................................................
………………………………………………………………………………………… 
2.  Thư ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học và kết quả học tập của học viên.
Điểm TBC học tập……………………………………………………………………
Bài báo khoa học……………………………………….…………………………
Khác:……………………………………………………………………………………
3.  Học viên trình bày Đồ án  (thời gian trong 20 phút).
4.  Các phản biện đọc nhận xét (có toàn văn kèm theo).
5.  Các ý kiến hỏi và trả lời:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Thảo luận và nhận xét của những người tham dự (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.  Cán bộ hướng dẫn phát biểu (có toàn văn kèm theo).
7.  Hội đồng họp riêng để đánh giá và kết luận về điểm Đồ án:
· Nhận xét của hội đồng
a). Ưu điểm: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b). Hạn chế: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Khả năng phát triển của Đồ án (nếu có): 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kết luận khác (nếu có): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kết luận của của Hội đồng
+ Điểm số của các thành viên HĐ: ………..+…....……..+ ……….. = ………………..
          Điểm số trung bình: bằng số ………..; bằng chữ ..……………….  
+ Điểm năng lực của các CLO:
	CLO
	Thành viên Hội đồng[footnoteRef:6] [6:  Hội đồng đánh giá Đồ án gồm 03 thành viên gồm: Chủ tịch HĐ; Ủy viên Thư ký; Ủy viên Phản biện] 

	Điểm NLTB của các CLO
	Kết luận[footnoteRef:7] [7:  Ghi Đạt nếu điểm NLTB các CLO lớn hơn mức chuẩn; Ghi Không đạt nếu điểm NLTB các CLO bé hơn mức chuẩn.] 
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A. Phụ lục 7 – Trình bày đồ án thạc sĩ
1. VỀ BỐ CỤC
Đồ án tốt nghiệp có số trang tối đa 60 trang đối với các ngành Khoa học tự nhiên, tối đa 80 trang đối với các ngành còn lại (không tính mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục); Số chương của mỗi đồ án tùy thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài cụ thể, nhưng thông thường bao gồm những phần sau:
- MỞ ĐẦU: Trình bày lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu;
- TỔNG QUAN: Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài; nêu những vấn đề còn tồn tại; chỉ ra những vấn đề mà đề tài cần tập trung nghiên cứu, giải quyết;
- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Trình bày các cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thuyết khoa học và phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng trong đồ án;
- TRÌNH BÀY, ĐÁNH GIÁ, BÀN LUẬN CÁC KẾT QUẢ: Mô tả ngắn gọn công việc nghiên cứu khoa học đã tiến hành, các số liệu nghiên cứu khoa học hoặc số liệu thực nghiệm. Phần bàn luận phải căn cứ vào các dữ liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của đề tài hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo;
- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: Trình bày những kết quả mới của đồ án một cách ngắn gọn; khuyến nghị cách áp dụng kết quả nghiên cứu, nguồn lực và điều kiện cần có.
- DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ (nếu có): Liệt kê các bài báo, công trình đã công bố của tác giả về nội dung của đề tài, theo trình tự thời gian công bố;
- DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để sử dụng trong đồ án;
- PHỤ LỤC.
2. VỀ TRÌNH BÀY
Đồ án phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Tác giả đồ án cần có lời cam đoan danh dự về công trình khoa học này của mình. Đồ án đóng bìa cứng, in chữ nhũ.
2.1. SOẠN THẢO VĂN BẢN
Sử dụng kiểu chữ Times New Roman cỡ 13 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường; không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1.5 lines; lề trên 3 cm; lề dưới 3cm; lề trái 3.5 cm; lề phải 2 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía dưới mỗi trang giấy.
Đồ án được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 × 297mm), dày không quá 100 trang, không kể phụ lục.
2.2. TIÊU MỤC
Các tiểu mục của đồ án được trình bày và đánh số và nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 3 chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4.1.2 chỉ tiểu mục 2, mục 1, chương 4).
2.3. BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, PHƯƠNG TRÌNH
Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương (ví dụ hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3). Mọi bảng biểu, đồ thị lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình.
Các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ đầu đề; cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản đồ án/ đề án/luận văn. Khi đề cập đến các bảng biểu hoặc hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó.
Việc trình bày phương trình toán học trên một dòng đơn hoặc dòng kép là tùy ý, tuy nhiên phải thống nhất trong toàn đồ án. Khi có ký hiệu mới xuất hiện lần đầu tiên thì phải có giải thích và đơn vị tính đi kèm ngay trong phương trình có ký hiệu đó. Tất cả các phương trình cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía lề phải.
2.4. VIẾT TẮT
Không lạm dụng việc viết tắt. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong đồ án. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề hoặc những cụm từ ít xuất hiện.
2.5. TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CÁCH TRÍCH DẪN
Các ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo của đồ án.
Danh mục tài liệu tham khảo được trình bày theo thứ tự được trích dẫn trong đồ án (theo tiêu chuẩn trích dẫn quy định).
2.6. PHỤ LỤC (nếu có)
Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc hỗ trợ cho nội dung đồ án như số liệu, biểu mẫu, tranh ảnh,... Số trang Phụ lục không được nhiều hơn phần chính của đồ án.
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Bing 1. Rubric ciiu héi thi ty ludn phin theo mirc d§ (A1.1)

TT Ni dung Tongsé | Mic | Mirc Mirc d
ciu héi | do hieu | dg vin | danh gid
dung | va sang tao

1. bia li dan cu (gia tang, co cau dan so 6 1 2 3

va do thi hod)
2 Dia Ii xa hoi (HDI, nghéo da chidu) 3 1 1 1
3 Nguém luc va mot sb chi tiéu danh 5 1 2 2

gi4 nén KT
4 Pia li cac nganh kinh t& 6 1 3 2
Tﬁng 20 04 08 08

100 20% 40% 40%

Ti 1§ (%)
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Bing 2. Rubric danh gi4 ki ning tu duy phén bi¢n, ki ning gidi quyét vin dé va sing tao

(A12)
Tiéu chi Mirc d (theo thang diém)
50-45 4.0-35 3.0-2.0 1.5-0
Phan bién dugc Dua ra dugc nhitng | Pua ra dugce y Duara dugce y
nhimng ¥ kién sai quan diém, danh gia | kién cua minh kién cua minh
Tu duy léch va dua ra thong | khach quan trong mot cach rd rang |trong qué trinh
phan bién | tin dung dén trong | qué trinh nghién trong qua trinh | nghién ctru dia
(5 diém) qua trinh nghién clru dia Ii kinh té, nghién ctru dia Ii |1i kinh té, xa
clru dja li kinh té - | xa hoi. kinh t&, x3 hoi. | hoi.
x4 hoi
5.0-45 4.0-35 3.0-2.0
Hinh thanh y tuéng, | Hinh thanh y tuong, | Hinh thanh y
Ki niing gidi | 1p ké hoach trién | 1ap ké hoach trién | tuong, 1ap ké lam 13 van dé
quyét van | khai y tuong, thuc | khai ¥ tuong, thue | hoach trién khai |trong qué trinh
dé va sang | hién va danh gia hién va d& xuat giai |y tuongtrong  |hoc dia li kinh
tao giai phap trong qua | phap trong qua trinh | qua trinh hoc dia té - xa hoi
& diém) trinh hoc dia li kinh | hoc dia li kinh té - |li kinh té - xa hoi
té - xa hoi xa hoi
TONG PIEM: 10 (BANE CHIE: ettt seseseeanes )
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5.2.2. B§ tiéu chi dinh gid cuéi ky
Biing 4. Rubric dinh gid ning lyc tfing quan vin daé nghién ctru (A2.1)

Téng quan
vén dé
nghién ciru
(5 diém)

nhat dugc nhirng
nghién ciru trong
nude va trén thé
gioi, tir d6 lam rd
tinh cén thiét, y
nghia cia huéng
nghién ciru da lya
chon

nhat dugc nhirmg
nghién ciru trong
nude va trén thé
gidi theo cac khia
canh, linh vuc
trong hudng
nghién ctru da lva
chon

nhimg nghién ctru
trong nudc va trén
thé gi6i vé huong
nghién ctru da lya
chon

Tiéu chi Mirc dj (theo thang diém)
50-4.5 4.0-35 3.0-20 15-0
Hudng nghién ctru | Huong nghién ciru | Huéng nghién ctru |- Phat hién va
Huéng thé hi¢n tinh mi, | thé hién tinh moi, | thé hign tinh méi | 1am rd van dé
.. 2 | dam bao tinh khoa | dam bao tinh khoa | trong nghién ctru | trong qua trinh
nghién ctru |00y thye idn | hoc trong nghién | dia Ii kinh & - x& | hoc dia Ii kinh t§
5 diem) trong nghién ciru | ctru dia li kinh té- | hoi - xa hoi
dialikinh t -xa | xa hoi
hoi
5.0-4.5 4.0-3.5 3.0-2.0 1.5-0
Phan tich, cap Phan tich, cap Tong quan duge | Trinh bay duogc

mot s6 nghién
ctru trong nudc
va trén thé gi6i
vé& huéng nghién
ciru da lya chon

TONG PIEM: J10 (BANG CHE: cvvevveerrenrerreeressessessesseesessesseessessesseessansens, )





